
               
                  Thứ
Hoạt động  Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Đón trẻ, chơi 
trong giờ đón trẻ

6h45 - 7h 30 
(45 phút )

Thể dục sáng 7h30 - 7h 50 
(20 phút)

* Hô hấp: Gà gáy                        
* Khởi động tại chỗ                      
  * Các động tác phát triển 
chung: Tập theo nhịp bài hát: 
Nắng sớm
-Tay: Hai tay đưa ra trước lên 
cao (2 lần/ 8 nhịp)
-Chân: Hai tay chống hông 
1chân bước lên trước khụy gối 
-Lườn:  Hai tay chống hông 
quay người sang trái, sang phải. 
* chơi trò chơi: Con voi, con 
thỏ *  Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ 
nhàng vào lớp                           

* Hô hấp: Gà gáy                        
     * Khởi động vòng tròn                      
                * Các động tác 
phát triển chung: Tập theo 
nhịp bài hát: Nắng sớm
-Tay: Hai tay đưa ra trước 
lên cao (2 lần/ 8 nhịp)
-Chân: Hai tay chống hông 
1chân bước lên trước khụy 
gối 
-Lườn:  Hai tay chống hông 
quay người sang trái, sang 
phải.                                       
* chơi trò chơi: Xích lô,, cá 
vàng bơi                                 
*  Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng 
vào lớp                            

* Hô hấp: Gà gáy                        
    * Khởi động tại chỗ                      
          * Các động tác phát 
triển chung: Tập theo nhịp 
bài hát: Nắng sớm
-Tay: Hai tay đưa ra trước 
lên cao (2 lần/ 8 nhịp)
-Chân: Hai tay chống hông 
1chân bước lên trước khụy 
gối 
-Lườn:  Hai tay chống hông 
quay người sang trái, sang 
phải.                                        
* chơi trò chơi: Con muỗi, 
cây cao cỏ thấp                             
      *  Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ 
nhàng vào lớp                           

* Hô hấp: Gà gáy                        
     * Khởi động vòng tròn                      
                * Các động tác 
phát triển chung: Tập theo 
nhịp bài hát: Nắng sớm
-Tay: Hai tay đưa ra trước 
lên cao (2 lần/ 8 nhịp)
-Chân: Hai tay chống hông 
1chân bước lên trước khụy 
gối 
-Lườn:  Hai tay chống hông 
quay người sang trái, sang 
phải.                                       
* chơi trò chơi: Hóa đá, gieo 
hạt                                          
*  Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng 
vào lớp                            

* Hô hấp: Gà gáy                        
  * Khởi động tại chỗ                      
      * Các động tác phát triển 
chung: Tập theo nhịp bài hát: 
Nắng sớm
-Tay: Hai tay đưa ra trước lên 
cao (2 lần/ 8 nhịp)
-Chân: Hai tay chống hông 
1chân bước lên trước khụy gối 
-Lườn:  Hai tay chống hông 
quay người sang trái, sang 
phải. * chơi trò chơi: Trời 
nắng, trời mưa, trồng cây 
chuối                *  Hồi tĩnh: 
Trẻ đi nhẹ nhàng vào lớp                           

Ăn sáng 7h50 - 8h 30 
(40 phút)

HĐ HỌC  8h30 - 9h   
(30 phút)

* THỂ DỤC
Ném trúng đích bằng 1 tay

* LQVH
Thơ " Mưa"

* KPKH
Làm thực nghiệm một số 

chất tan trong nước

* TẠO HÌNH
Vẽ theo ý thích

           * ÂM NHẠC               
NDTT: - Dạy VTTN “Nắng 
sớm"”
NDKH: - Nghe hát: Mưa rơi
TCÂN: Nghe giai điệu đoán 
tên bài hát                 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN (Thời gian thực hiện: 2 Tuần từ  ngày 20/4/2026 đến ngày 01/5/2026 )

 Tuần 31: Chủ đề nhánh 1: Nước và các hiện tượng thiên nhiên (từ ngày 20/4/2026 đến ngày 24/4/2026)

                                                                                     Giáo viên giảng dạy:   Phạm Thị Tuyết Nhung + Lò Thị Thơm 

 - Cô đến trước giờ vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ gọn gàng
 - Giờ đón trẻ cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào Bố, mẹ, cô giáo, các bạn, cất đồ dùng vào đúng nơi; cô trao đổi với các bậc phụ huynh về tình 
hình sức khỏe của trẻ.
 - Cô trò chuyện, xem tranh ảnh về một số tranh về thời tiết, gió, bão, mưa đá, nắng, mưa.... Nhắc nhở trẻ sử dụng các từ lễ phép trong giao tiếp hằng ngày, 
cho trẻ nghe một số bài hát trong chủ đề nắng sớm, cháu vẽ ông mặt trời... và bài hát tiếng anh vui nhộn như  ABC song, Baby shark, Feelings and emotions 
song for kidss, Colors of the world song... 

Tổ chức cho trẻ ăn sáng và vệ sinh sau ăn



               
                  Thứ
Hoạt động  Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

HĐNT 9h - 9h40   
(40 phút)

Quan sát cây hoa dừa cạn 
TCVĐ : Tìm Bạn                 
Gieo hạt                                
Chơi theo ý thích: Búp bê, 

phấn, bóng, đồ chơi ngoài trời

Quan sát cây hoa mười giờ
TCVĐ : Dung dăng, dung dẻ                
               Mèo đuổi chuột                                
                         Chơi theo ý 
thích: Hột hạt, vòng, bóng, 

phấn

TCVĐ : Trời nắng, trời mưa                
             Kéo co                               

       Chơi theo ý thích: Sâu 
hột hạt, chơi với búp bê , đồ 

chơi ngoài trời

Quan sát cây hoa cúc vàng
TCVĐ : Gieo hạt               

Dung dăng, dug dẻ                                
               Chơi theo ý thích: 
Phấn , hột hạt, đồ chơi mang 

theo

      Quan sát Cây hoa nhài
TCVĐ : Gieo hạt                                      
                Bóng tròn to                                
                  Chơi theo ý thích: 
Với đu quay, cầu trượt, búp 
bê, xâu dây hoa.

HĐ GÓC
9h40 - 

10h30   (50 
phút)

1. Góc xây dựng: Xây công 
viên nước.                                          
        2. Góc phân vai: Bán 
hàng, gia đình.                                           
               3. Góc tạo hình: Cắt, 
xé dán, vẽ mây, mưa, giọt nước.                 
                4. Góc thư viện: Đọc 
sách, làm sách truyện, về nước 
và các hiện tượng thiên nhiên.            
        5. Góc khám phá khoa 
học: LQVT ôn số lượng 5.

1. Góc xây dựng: Xây công 
viên nước.                                          
           2. Góc phân vai: Bán 
hàng, gia đình.                                           
                     3. Góc tạo hình: 
Cắt, xé dán, vẽ mây, mưa, 
giọt nước.                                                      
                       4. Góc thư 
viện: Đọc sách, làm sách 
truyện, về nước và các hiện 
tượng thiên nhiên.            5. 
Góc khám phá khoa học: 
LQVT tách nhóm đối tượng 5

1. Góc xây dựng: Xây công 
viên nước.                                          
            2. Góc phân vai: Bán 
hàng, gia đình.                                           
                   3. Góc tạo hình: 
Cắt, xé dán, vẽ mây, mưa, 
giọt nước.                 4. Góc 
thư viện: Đọc sách, làm sách 
truyện, về nước và các hiện 
tượng thiên nhiên.            5. 
Góc khám phá khoa học: 
Làm thí nghiệm chất hòa tân 
trong nước

1. Góc xây dựng: Xây công 
viên nước.                                          
            2. Góc phân vai: 
Bán hàng, gia đình.                                           
                             3. Góc tạo 
hình: Cắt, xé dán, vẽ mây, 
mưa, giọt nước.                                    
              4. Góc thư viện: 
Đọc sách, làm sách truyện, 
về nước và các hiện tượng 
thiên nhiên.            5. Góc 
khám phá khoa học: LQVT 
ôn số lượng 5.

1. Góc xây dựng: Xây công 
viên nước.                                          
         2. Góc phân vai: Bán 
hàng, gia đình.                                           
                 3. Góc tạo hình: 
Cắt, xé dán, vẽ mây, mưa, 
giọt nước.                 4. Góc 
thư viện: Đọc sách, làm sách 
truyện, về nước và các hiện 
tượng thiên nhiên.            5. 
Góc khám phá khoa học: Làm 
thí nhiệm chất hoàn tan trong 
nước.

Ăn bữa chính
10h30 - 

11h30        
(60 phút)

Ngủ trưa
11h30 - 

13h45        
(135 phút)

Ăn bữa phụ
 13h45 -

14h30       
(45 phút)

Chơi, hoạt 
động theo ý 

thích

14h30 -
15h50       
(50 phút)

 -   Hỗ trợ cùng giáo viên  trung 
tâm anh ngữ việt mỹ  dạy tiếng 
anh                                               
 - Ôn số lượng trong phạm vi 5

- TCM: Trời nắng, trời mưa                                         
                                      -  H 
Đ Phòng tin học: Ngôi nhà 
toán học của milie

  -   Hỗ trợ cùng giáo viên  
trung tâm anh ngữ việt mỹ  
dạy tiếng anh                                          
               - HĐ phòng thư 
viện: Bé vui đọc sách tại thư 
viện

- Ôn thơ " mưa                                    
             G16 HĐ Phòng 
nghệ thuật : Vỗ tay theo nhịp 
bài hát " Nắng sớm"

Rèn kỹ năng sống: Khi có 
thiên tai

Trẻ chuẩn bị ra 
về và trả trẻ

15h50 -17h       
    (70 phút)

 - Cô dạy trẻ cách rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn, nhắc trẻ sau khi đi vệ sinh đúng nơi qui định, biết xếp hàng chờ đến lượt không chen lấn xô đẩy bạn. 
 - Tổ chức cho trẻ ăn động viên trẻ ăn hết suất không đượcc làm rơi vãi thức ăn. 
 - Khi ăn xong biết thưa cô để xin thêm nếu có nhu cầu.  Cô bao quát trẻ biếng ăn, mới ốm dậy.

 - Chuẩn bị chỗ ngủ, đồ dùng cho trẻ ngủ; cho trẻ tự đi lấy chăn gối của mình để đi ngủ. Chăm sóc tạo cho trẻ ngủ yên, ngủ ngon giấc. 
 - Cô luôn có mặt trong lúc trẻ ngủ, chú ý tư thế nằm cho trẻ, không để trẻ nằm sấp khi ngủ
 - Dạy trẻ gấp chăn, chiếu, gối ngăn nắp, gọn gàng.

 - Chuẩn bị bàn, ghế để tổ chức cho trẻ ăn phụ
 - Cô dạy trẻ cách rửa tay trước và sau khi ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên cho trẻ ăn hết suất, đặc biệt chú ý quan tâm chăm sóc trẻ ăn chậm, biếng ăn, mới 
ốm dậy, SDD.

 - Cô cho trẻ nhắc lại 3 tiêu chuẩn bé ngoan, bình cờ và lên cắm cờ. 
 - Cô cho trẻ chơi theo ý thích, cho trẻ nghe một số bài hát trong chủ đề như nắng sớm, cháu vẽ ông mặt trời... và một số bài hát tiếng anh vui nhộn như  
Head Shoulders Knees and Toes; Twinkle Twinkle Little Star, sam sam, the colors Song...
 - Phát phiếu bé ngoan cuối tuần. Nhắc nhở trẻ sử dụng các từ lễ phép trong giao tiếp như chào cô, chào ông bà, bố mẹ…



               
                  Thứ
Hoạt động  Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Lò Thị Thơm Lò Thị Thu Hồng

GIÁO VIÊN DẠY PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHÊ DUYỆT
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